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Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tách chiết tinh dầu từ cây Thiên niên kiện (Homalomena 

occulta) và đánh giá khả năng ức chế vi sinh vật của các hoạt chất trong tinh dầu. Tinh dầu được tách 

chiết bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và phân tích thành phần hóa học bằng phương 

pháp GC−MS. Chúng tôi đã xác định được 40 hợp chất, trong đó linalool, terpinen-4-ol, 3-carene và α-

terpineol là các thành phần chính, chiếm tỉ lệ lần lượt là 25,15, 6,68, 3,60 và 3,55%. Kết quả thử nghiệm 

in vitro cho thấy, tinh dầu Thiên niên kiện có khả năng ức chế tốt đối với vi khuẩn vòm họng 

(Streptococcus pyogenes) và vi khuẩn gây bệnh hô hấp (Streptococcus pneumoniae) với MIC = 400 µg.mL–1 

và MBC tương ứng lần lượt là 400 µg.mL–1 và 800 µg.mL–1. Ngoài ra, tinh dầu Thiên niên kiện cũng ức 

chế tốt đối với nấm men gây bệnh nhiễm trùng da, niêm mạc (Candida albicans) với MIC = 200 µg.mL–1 

và MFC = 400 µg.mL–1. Chúng tôi đã bào chế thử nghiệm các sản phẩm ứng dụng với thành phần 

chính là tinh dầu Thiên niên kiện, như dầu cù là, để hỗ trợ điều trị viêm da, giảm ngứa, đau nhức cơ 

bắp, làm ấm cơ thể và sản phẩm nến thơm với tác dụng khử mùi và tạo cảm giác thư giãn. Các kết quả 

nghiên cứu khẳng định khả năng ứng dụng của tinh dầu Thiên niên kiện trong bào chế sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe từ nguồn dược liệu tự nhiên, bảo đảm tính an toàn và phù hợp định hướng phát 

triển bền vững. 

Từ khoá: Homalomena occulta, tinh dầu, in vitro, dầu cù là, nến thơm 
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Abstract. In this study, essential oil was extracted from Homalomena occulta and evaluated for its 

antimicrobial potential. The essential oil was obtained by means of steam distillation, and its chemical 

constituents were analysed by using GC–MS. Forty compounds were identified, with linalool, 

terpinen-4-ol, 3-carene, and α-terpineol being the predominant components, accounting for 25.15, 6.68, 

3.60, and 3.55%, respectively. In vitro assays demonstrated that H. occulta essential oil exhibited 

significant inhibitory activity against the throat pathogen Streptococcus pyogenes and the respiratory 

pathogen Streptococcus pneumoniae, with MIC values of 400 µg.mL⁻¹ and corresponding MBC values of 

400 µg.mL⁻¹ and 800 µg.mL⁻¹, respectively. Additionally, the oil showed strong antifungal activity 

against Candida albicans, a yeast responsible for mucocutaneous infections, with MIC being 200 µg.mL⁻¹ 

and MFC being 400 µg.mL⁻¹. Furthermore, preliminary formulation trials were conducted to develop 

value-added products incorporating H. occulta essential oil, including a medicated balm for alleviating 

dermatitis, itching, muscle pain, and body warming, as well as aromatic candles with deodorising and 

relaxation effects. These findings highlight the promising potential of H. occulta essential oil for 

application in natural health-care product development, ensuring safety and aligning with sustainable 

development goals. 

Keywords: Homalomena occulta, essential oil, in vitro, medicated balm, aromatic candle 

1 Mở đầu 

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, đặc biệt 

là viêm họng do vi khuẩn Streptococcus pyogenes, 

là một trong những nguyên nhân phổ biến gây 

bệnh ở người. Vi khuẩn này có khả năng xâm 

nhập và bám dính mạnh vào niêm mạc vòm họng, 

đồng thời tiết ra nhiều yếu tố độc lực như 

streptolysin, streptokinase và các protein M, góp 

phần làm tổn thương mô và gây viêm cấp tính 

[1,2]. Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm 

khuẩn S. pyogenes có thể dẫn đến biến chứng nguy 

hiểm như thấp khớp cấp hoặc viêm cầu thận sau 

nhiễm [1]. Bên cạnh đó, S. pneumoniae cũng là một 

trong những tác nhân chính gây nhiễm khuẩn 

đường hô hấp trên. Vi khuẩn này thường cư trú ở 

vùng hầu họng và có thể gây ra viêm xoang, viêm 

tai giữa, viêm phế quản và đặc biệt là viêm phổi 

cộng đồng. Cơ chế gây bệnh của S. pneumoniae 

liên quan đến khả năng tạo vỏ polysaccharide 

giúp vi khuẩn tránh được thực bào, cùng với việc 

tiết ra pneumolysin và các enzyme phá hủy mô, 

làm suy giảm hàng rào miễn dịch của ký chủ [3]. 

Đáng chú ý, nhiễm khuẩn do S. pneumoniae nếu 

không kiểm soát tốt có thể tiến triển nặng, gây 

biến chứng như viêm màng não mủ hoặc nhiễm 

khuẩn huyết [4].  

Mặt khác, Candida albicans là loài nấm cơ 

hội, thường trú ở da, niêm mạc và đường tiêu 

hóa, ở điều kiện suy giảm miễn dịch hoặc mất cân 

bằng hệ vi sinh, chúng có thể phát triển quá mức, 

gây nhiễm trùng da và niêm mạc miệng [5,6]. C. 

albicans có cơ chế gây bệnh đa dạng, bao gồm khả 

năng chuyển dạng hình thái, hình thành biofilm 

và tiết enzyme phá hủy mô, khiến chúng trở 

thành một trong những tác nhân quan trọng trong 

nhiễm trùng cơ hội [5–7]. Việc lạm dụng kháng 
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sinh và thuốc kháng nấm trong điều trị các bệnh 

nhiễm khuẩn và nhiễm nấm đã và đang dẫn đến 

tình trạng kháng thuốc gia tăng, gây khó khăn 

trong kiểm soát bệnh. Do đó, nhu cầu tìm kiếm 

các nguồn hợp chất tự nhiên có hoạt tính kháng 

khuẩn, kháng nấm để thay thế hoặc hỗ trợ liệu 

pháp điều trị hiện tại là hết sức cần thiết.  

Trong bối cảnh hiện nay, các hợp chất từ 

dược liệu, đặc biệt là tinh dầu và các chiết xuất 

thiên nhiên, đã nổi lên như một giải pháp tiềm 

năng cho vấn đề này. Việc ứng dụng các liệu pháp 

hỗ trợ phòng bệnh từ thảo dược không chỉ giúp 

giảm tác dụng phụ mà còn đáp ứng nhu cầu về 

các phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả và bền 

vững. Các sản phẩm dược liệu từ thiên nhiên 

được nghiên cứu và ứng dụng ngày càng trở nên 

phổ biến, với khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh lý 

mà không gây nguy hại cho sức khỏe người sử 

dụng. Cây Thiên niên kiện (Homalomena occulta), 

đã được các nghiên cứu trước đây chỉ ra có các 

hợp chất với khả năng ức chế sự phát triển của vi 

sinh vật, đặc biệt là các vi khuẩn và nấm gây bệnh 

ngoài da và các bệnh lý hô hấp [8]. Các nghiên 

cứu về tinh dầu của H. occulta đã chỉ ra rằng các 

hợp chất có trong tinh dầu của cây này có tác 

dụng kháng khuẩn, kháng viêm và chống oxy hóa 

mạnh mẽ [9]. Nghiên cứu trước đây đã khẳng 

định các thành phần chủ yếu trong tinh dầu bao 

gồm linalool, terpinene-4-ol, geraniol và nhiều 

hợp chất khác có tác dụng bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ 

điều trị các bệnh đường hô hấp như viêm họng, 

ho, cũng như các bệnh ngoài da do vi nấm  [10]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành 

tách chiết tinh dầu từ lá cây Thiên niên kiện 

(Homalomena occulta), phân tích thành phần hóa 

học, đồng thời đánh giá hoạt tính ức chế đối với 

hai chủng vi khuẩn S. pyogenes, S. pneumoniae và 

nấm C. albicans trong điều kiện in vitro. Bên cạnh 

đó, sản phẩm ứng dụng từ tinh dầu Thiên niên 

kiện như dầu cù là và nến thơm được phát triển, 

nhằm khai thác tiềm năng của loài cây này trong 

hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Kết quả nghiên cứu 

không chỉ góp phần bổ sung dữ liệu khoa học về 

giá trị sinh học của loài H. occulta, mà còn mở ra 

triển vọng phát triển các sản phẩm tự nhiên an 

toàn, chi phí hợp lý, đồng thời thúc đẩy việc bảo 

tồn và khai thác bền vững nguồn dược liệu bản 

địa tại Việt Nam. 

2 Thực nghiệm 

2.1 Nguyên liệu và hóa chất 

Nguyên liệu 

Cây Thiên niên kiện được thu thập tại xã 

Lộc An, thành phố Huế vào tháng 03/2025 (Hình 

1). Mẫu thực vật đã được định danh bằng cách so 

sánh với mô tả từ tài liệu tham khảo bởi ThS. KS. 

Nguyễn Đại Châu và lưu mẫu tại Viện Nghiên 

cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế, với mã số TNK-

03/2025. Thân rễ cây Thiên niên kiện sau khi thu 

hái được rửa sạch, để ráo nước, sau đó cắt thành 

từng đoạn 3 – 5 cm để tiến hành chiết xuất tinh 

dầu. Quá trình tách chiết được thực hiện ngay sau 

khi xử lý mẫu nhằm hạn chế sự thất thoát tinh 

dầu. 

Chủng vi khuẩn kiểm định: Chủng vi 

khuẩn Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) và 

Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619) được cung 

cấp bởi hãng Oxoid, Anh và lưu giữ tại Viện 

Nghiên cứu Khoa học Miền Trung. Các chủng vi 

khuẩn thử nghiệm được nuôi cấy trong môi 

trường Brain Heart Infusion (BHI) được bổ sung 5 

% máu cừu đã khử sợi huyết trong 24 giờ tại nhiệt 

độ 37 °C và 5 % CO2. Chủng nấm Candida albicans 

được nuôi cấy trong môi trường Roswell Park 

Memorial Institute 1640 có bổ sung 2 % glucose 

(RPMI 2 % G) trong 24 giờ tại nhiệt độ 35 °C. 
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Hình 1. Cây Thiên niên kiện (Homalomena occulta) được 

thu hái tại xã Lộc An, thành phố Huế vào tháng 3/2025 

Hóa chất và dụng cụ, thiết bị 

Dụng cụ: cân phân tích; ethanol kế; tủ sấy; 

bếp cách thủy; máy khuấy từ; máy xay; cốc becher 

loại 100 mL và 300 mL; bình đong loại 100 mL; đĩa 

petri và một số dụng cụ thường quy ở phòng thí 

nghiệm. 

Hóa chất: Nước cất, các môi trường BHI 

(Brain Heart Infusion), MHA (Mueller-Hinton 

Agar), MHB (Mueller-Hinton Broth), RPMI 1640, 

thuốc kháng sinh Ampicillin, thuốc kháng nấm 

Miconazole của hãng Thermo Scientific, Mỹ; các 

hóa chất natrisulfat (Na₂SO₄), menthol, camphor, 

methyl salicylate của hãng Merck – Đức; tinh dầu 

Bạc hà, tinh dầu Sả chanh và tinh dầu Tràm (Viện 

Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế); sáp ong 

(Forever Living Products (FLP), Mỹ); sáp đậu 

nành (UNILAB, Việt Nam); vaseline (Unilever, 

Mỹ). 

2.2 Tách chiết tinh dầu Thiên niên kiện 

Tinh dầu từ thân rễ cây Thiên niên kiện 

được tách chiết bằng phương pháp chưng cất hơi 

nước. Phần tinh dầu thô sau khi tách chiết sẽ được 

làm khan hoàn toàn bằng natri sulfat khan, nhằm 

thu được tinh dầu tinh khiết.  

2.3 Xác định thành phần hóa học của tinh dầu 

Thiên niên kiện 

Thành phần hóa học của tinh dầu Thiên 

niên kiện được phân tích bằng kỹ thuật sắc ký khí 

ghép nối khối phổ (GC–MS) sử dụng hệ thống 

Agilent GC 7890B kết nối với đầu dò khối phổ 

5975C. Quá trình phân tích được thực hiện trên 

cột mao quản HP–5MS (30 m × 250 µm × 0,25 µm). 

Dữ liệu sắc ký và phổ khối được thu thập và xử lý 

bằng phần mềm đi kèm hệ thống. Các hợp chất 

trong tinh dầu Thiên niên kiện được định danh 

dựa trên thời gian lưu (RT) và sự so khớp phổ 

khối với thư viện dữ liệu chuẩn (NIST14). Kết quả 

định danh được lựa chọn khi mức độ tương đồng 

(match quality) ≥ 85 %. 

2.4 Phương pháp đánh giá khả năng ức chế vi 

khuẩn S. pyogenes và S. pneumoniae và nấm 

C. albicans của tinh dầu Thiên niên kiện 

bằng thực nghiệm in vitro 

Phương pháp khuếch tán đĩa thạch 

Thử nghiệm kháng khuẩn 

Huyền dịch vi khuẩn được chuẩn hóa đến 

nồng độ 1–2 × 108 CFU.mL-1. Từ mỗi mẫu, lấy 100 

µL dịch cấy trải đều trên bề mặt đĩa thạch 

Mueller–Hinton Agar (MHA) có bổ sung 5 % máu 

cừu đã khử sợi huyết. Các giếng thạch đường 

kính 6 mm được tạo trên bề mặt thạch, sau đó bổ 

sung 50 µL tinh dầu Thiên niên kiện vào từng 

giếng thử và 10 µg Ampicillin vào giếng đối 

chứng dương. Các đĩa được ủ ở 37 °C trong điều 

kiện 5 % CO₂ trong 24 giờ. Hoạt tính kháng khuẩn 

được đánh giá bằng cách đo đường kính vòng vô 

khuẩn (Inhibition zone diameter, IZD) quanh các 

giếng thạch. 

Thử nghiệm kháng nấm 

Quy trình tương tự được áp dụng cho thử 

nghiệm kháng nấm, với môi trường nuôi cấy thay 

thế bằng thạch RPMI 2 % G. Các đĩa được ủ ở   
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35 °C trong 24 giờ. Miconazole (30 µg) được sử 

dụng làm đối chứng dương. 

Thiết kế thí nghiệm 

Mỗi thí nghiệm được thực hiện tối thiểu ba 

lần độc lập (n = 3). Kết quả được biểu diễn dưới 

dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (mean    

± SD). 

Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của tinh 

dầu đối với các chủng vi khuẩn kiểm định được 

xác định bằng phương pháp pha loãng trên đĩa 96 

giếng, theo khuyến cáo của Viện Tiêu chuẩn Lâm 

sàng và Xét nghiệm (Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI)) [11]. 

Tinh dầu được hòa tan trong tween 80 (0,05 

%) và pha loãng bằng môi trường Mueller-Hinton 

Broth (MHB) bổ sung 5 % máu cừu đã khử sợi 

huyết. Mỗi giếng thử nghiệm chứa 100 µL dịch vi 

khuẩn (1 × 105 CFU.mL-1) và 100 µL tinh dầu ở các 

nồng độ 400, 200, 100, 50, 25 và 12,5 µL.mL-1. 

Ampicillin được sử dụng làm đối chứng dương, 

với dãy nồng độ 16, 8, 4, 2, 1 và 0,5 µL.mL-1. Các 

giếng chỉ chứa dịch vi khuẩn và môi trường được 

dùng làm đối chứng âm. 

Các đĩa thử nghiệm được ủ 24 giờ ở 37 °C 

trong điều kiện 5 % CO2. Sự phát triển của vi 

khuẩn được ghi nhận bằng máy Elisa ELx800 tại 

bước sóng 630 nm (BioTek Instruments, Winooski, 

VT, USA). MIC của tinh dầu và ampicillin được 

xác định tại nồng độ thấp nhất mà vi khuẩn 

không phát triển. 

Đối với nấm, quy trình được tiến hành tương 

tự, nhưng sử dụng môi trường RPMI 2 % G, ủ 24 

giờ ở 35 °C và đo quang tại bước sóng 530 nm 

[12]. Miconazole được chọn làm đối chứng 

dương, với dãy nồng độ 32, 16, 8, 4, 2 và         

1 µL.mL-1. 

Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC)/nồng độ 

diệt nấm tối thiểu (MFC) 

Nồng độ diệt khuẩn tối thiếu được xác định 

dựa theo phương pháp được khuyến cáo bởi 

CLSI, M26-A [12]. Cấy trãi 100 µL dịch thử 

nghiệm tại các nồng độ MIC, 2×MIC, 4×MIC lên 

các đĩa thạch Mueller-Hinton (MHA) có bổ sung  

5 % máu cừu đã khử sợi huyết, ủ trong 24 giờ tại 

37 °C và 5 % CO2. Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu 

(MBC) của tinh dầu được xác định tại nồng độ 

thấp nhất của tinh dầu mà tại đó tiêu diệt toàn bộ 

vi khuẩn (không xuất hiện vi khuẩn mọc trên đĩa 

thạch).  

Nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) được 

tiến hành tương tự vi khuẩn nhưng được thử 

nghiệm trên đĩa thạch Potato Dextrose Agar 

(PDA) và ủ trong 24 giờ tại nhiệt độ 35°C. 

2.5 Bào chế các sản phẩm ứng dụng 

Dầu cù là 

Thành phần: tinh dầu Thiên niên kiện, tinh 

dầu Bạc hà, tinh dầu Sả chanh, tinh dầu Tràm, 

menthol, camphor, methyl salicylate, sáp ong, 

vaseline. 

Quy trình bào chế [13]:  

- Bước 1: Cân các loại tá dược: sáp ong, 

vaseline. Đun chảy hỗn hợp tá dược ở 100 °C 

trong 10 - 15 phút để khử nước. Sau đó để hỗn 

hợp tá dược nguội bớt còn 60 °C thì thu được hỗn 

hợp (1). 

- Bước 2: Cân menthol và camphor trong 

bình nón có nút mài dùng đũa thủy tinh để khuấy 

trộn đều đến khi tan đều tạo hỗn hợp (2). 

- Bước 3: Nhỏ từ từ tinh dầu Thiên niên 

kiện, tinh dầu Bạc hà, tinh dầu Sả chanh, tinh dầu 

Tràm vào bình nón, trộn đều và đậy nút kỹ. Thêm 

methyl salicylate vào bình nón trên, tiếp tục trộn 

đều thu được hỗn hợp (3) và đậy nút kỹ. 

- Bước 4: Lọc nóng hỗn hợp tá dược (1) qua 

vải gạc y tế vô trùng vào bình nón chứa hỗn hợp 
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(3). Khuấy đều. Đun cách thủy khoảng 8 - 10 

phút. Để nguội đến 60 °C. Đổ hỗn hợp cao vào vỏ 

hộp. 

- Bước 5: Đóng hộp, dán nhãn. 

Nến thơm 

Thành phần: tinh dầu Thiên niên kiện, tinh 

dầu Sả chanh, tinh dầu Bạc hà, sáp đậu nành, 

parafin rắn. 

Quy trình bào chế [14]:  

- Bước 1: Cân sáp đậu nành và parafin rắn 

cho vào cốc thủy tinh. Đun trên bếp từ ở nhiệt độ 

khoảng 100 – 120 °C cho đến khi tan hoàn toàn tạo 

dung dịch đồng nhất (1). 

- Bước 2: Cân tinh dầu Thiên niên kiện, tinh 

dầu Sả chanh, tinh dầu Bạc hà cho vào cốc thủy 

tinh. Khuấy đều đến khi tạo dung dịch đồng  

nhất (2). 

- Bước 3: Để dung dịch (1) nguội dần đến 

khoảng 60 - 70 °C, sau đó tiến hành phối trộn 

dung dịch (2) vào cốc chứa dung dịch (1). 

- Bước 4: Để bấc nến vào trong cốc nến 

thơm sao cho cố định thẳng đứng. 

- Bước 5: Đổ dung dịch trên vào cốc nến 

thơm và để nguội ở nhiệt độ phòng khoảng 3 – 4 

giờ để đạt thể chất tốt nhất trước khi sử dụng. 

- Bước 6: Dán nhãn, đóng gói. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ 

Thiên niện kiện 

Mẫu tinh dầu từ thân rễ Thiên niên kiện có 

màu vàng nhạt, trong suốt, nhẹ hơn nước và mùi 

thơm cay ấm đặc trưng. Kết quả phân tích GC–

MS ở Bảng 1 và Hình 2 cho thấy tinh dầu thân rễ 

Thiên niên kiện gồm 40 hợp chất, chiếm xấp xỉ 

90,5 % tổng hàm lượng định danh. Trong đó 

linalool (E18) là thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất 

(25,15 %), tiếp theo là terpinen-4-ol (E19) (6,68 %), 

3-crene (E9) (3,60 %) và α-terpineol (E20) (3,55 %). 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh linalool có tác 

dụng an thần, kháng viêm, giảm đau và kháng 

khuẩn [15]. Trong khi đó, terpinen-4-ol, 3-carene 

và α-terpineol cũng được báo cáo có khả năng ức 

chế vi sinh vật gây bệnh và tăng cường hoạt tính 

chống oxy hóa [15,16]. Bên cạnh đó, kết quả phân 

tích thành phần hóa học của tinh dầu Thiên niên 

kiện cho thấy sự hiện diện của nhiều monoterpen 

hydrocarbon như α-pinene (E3) (1,79 %), β-pinene 

(E6) (0,84 %), sabinene (E5) (1,17 %), limonene 

(E13) (2,14 %) và myrcene (E7) (1,56 %). Các hợp 

chất này được biết đến với đặc tính kháng viêm, 

kháng oxy hóa và kháng khuẩn mạnh [17,18].  

Ngoài ra, nhóm sesquiterpen hydrocarbon như β-

caryophyllene (E28) (1,58 %), α-caryophyllene 

(E29) (1,72 %), và delta-cadinene (E35) (1,96 %) có 

tác dụng giảm đau, chống viêm và bảo vệ thần 

kinh [19]. Hợp chất caryophyllene oxide (E37) 

(0,97 %) và α-cadinol (E37) (2,13 %) thuộc nhóm 

sesquiterpen oxygen hóa, đã được chứng minh có 

hoạt tính kháng nấm và kháng khuẩn mạnh 

[17,20]. Một số ester như geranyl acetate (E25) 

(0,90 %) và terpinyl acetate (E24) (0,50 %) ngoài 

vai trò tạo hương thơm còn góp phần vào hoạt 

tính kháng viêm và chống oxy hóa [21]. Kết quả 

này có sự tương đồng đáng kể với các nghiên cứu 

đã công bố. Một nghiên cứu trước đó đã phân tích 

tinh dầu Homalomena occulta thu thập tại khu vực 

miền Bắc Việt Nam cũng ghi nhận linalool là 

thành phần chủ đạo (26,3 %), bên cạnh terpinen-4-

ol (5,8 %) và α-terpineol (3,2 %) [22]. Nghiên cứu 

của Li và cs. (2014) cho thấy trong tinh dầu thân 

rễ H. occulta, linalool chiếm 47,7 %, cùng với 4-

terpineol (16,5 %) và α-terpineol (11,2 %) là các 

hợp chất chủ yếu, ngoài ra tinh dầu còn chứa β-

caryophyllene (2,8 %), α-humulene (1,6 %) và 

spathulenol (1,2 %) [23]. Sự biến động về thành 

phần hóa học có thể liên quan đến yếu tố sinh 

thái, vùng địa lý và điều kiện thu hái mẫu [22]. 
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Như vậy, thành phần hóa học phong phú 

của tinh dầu Thiên niên kiện không chỉ quyết 

định đến mùi hương và đặc tính cảm quan mà 

còn cho thấy giá trị tiềm năng trong ứng dụng 

dược liệu và phát triển sản phẩm chăm sóc sức 

khỏe có tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng 

viêm từ nguồn dược liệu tự nhiên.

Bảng 1. Thành phần hóa học tinh dầu Thiên niên kiện 

STT 
Thời 

gian lưu 

Tỉ lệ 

(%) 
Tên hợp chất CTPT 

Độ 

tương 

hợp (SI) 

Ký 

hiệu 

1 4,837 0,35 2-pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- C6H12O2 85 E1 

2 7,810 1,03 beta-thujene C10H16 95 E2 

3 7,991 1,79 alpha.-pinene C10H16 96 E3 

4 
8,910 0,15 

1,3,5-cycloheptatriene, 3,7,7-

trimethyl- 
C10H14 97 E4 

5 9,072 1,17 sabinene C10H16 96 E5 

6 9,158 0,84 beta. pinene C10H16 97 E6 

7 9,689 1,56 beta.-myrcene C10H16 96 E7 

8 10,016 0,72 alpha.-phellandrene C10H16 91 E8 

9 10,288 3,60 3-carene C10H16 96 E9 

10 10,423 1,49 terpinolene C10H16 92 E10 

11 10,526 2,52 p-cymene C10H14 94 E11 

12 10,738 2,73 beta-phellandrene C10H16 85 E12 

13 10,816 2,14 d-limonene C10H16 99 E13 

14 11,108 0,92 2-heptyl acetate C9H18O2 85 E14 

15 11,393 0,40 beta.-ocimene C10H16 98 E15 

16 11,677 1,88 gamma.-terpinene C10H16 97 E16 

17 12,560 1,23 4-carene C10H16 98 E17 

18 13,301 25,15 linalool C10H18O 97 E18 

19 15,097 6,68 terpinen-4-ol C10H18O 96 E19 

20 15,424 3,55 alpha.-terpineol C10H18O 90 E20 

21 16,517 1,39 cis-geraniol C10H18O 96 E21 

22 17,237 2,34 trans-geraniol C10H18O 93 E22 

23 19,014 0,29 methyl geranate C11H18O2 96 E23 

24 19,748 0,50 terpinyl acetate C12H20O2 91 E24 

25 20,567 0,90 geranyl acetate C12H20O2 91 E25 

26 20,783 0,23 copaene C15H24 99 E26 

27 21,134 1,51 beta-elemen C15H24 91 E27 

28 21,809 1,58 beta-caryophyllene C15H24 99 E28 
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29 22,615 1,72 alpha-caryophyllene C15H24 97 E29 

30 23,156 0,83 beta. muurolene C15H24 98 E30 

31 23,369 0,87 beta-selinene C15H24 99 E31 

32 23,620 0,94 gamma-selinene C15H24 96 E32 

33 23,728 1,04 alpha.-muurolene C15H24 99 E33 

34 24,012 1,02 gamma. muurolene C15H24 99 E34 

35 24,235 1,96 delta-cadinene C₁₅H₂₄ 97 E35 

36 24,902 1,08 spathulenol C15H26O 93 E36 

37 24,963 0,97 caryophyllene oxide C15H24O 98 E37 

38 25,219 1,00 globulol C15H26O 86 E38 

39 25,550 2,47 tau.-muurolol C15H26O 96 E39 

40 25,648 2,13 alpha.-cadinol C15H26O 99 E40 

 

Hình 2. Các hợp chất có trong tinh dầu Thiên niên kiện

3.2 Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn 

Streptococcus pyogenes và Streptococcus 

pneumoniae và nấm Candida albicans của 

tinh dầu Thiên niên kiện bằng thực 

nghiệm in vitro 

Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn 

và kháng nấm bằng phương pháp khuếch tán trên 

đĩa thạch (Bảng 2) cho thấy tinh dầu Thiên niên 

kiện thể hiện khả năng ức chế rõ rệt đối với S. 

pyogenes, S. pneumoniae và nấm C. albicans với 

đường kính vòng vô khuẩn lần lượt là 20 ± 1 mm, 

19 ± 2 mm và 22 ± 2 mm. Các chủng vi sinh vật 

thử nghiệm cũng nhạy cảm với thuốc đối chứng 

dương (Ampicillin đối với vi khuẩn, Miconazole 

đối với nấm), với IZD = 37 ± 2 mm và 36 ± 1 mm 

lần lượt đối với S. pyogenes và S. pneumoniae, và 

IZD = 39 ± 2 mm đối với C. albicans. 

Ngoài ra, các kết quả thử nghiệm nồng độ 

ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn/nấm tối 

thiểu (Bảng 3 và Hình 3, 4) cũng cho thấy tinh dầu 

Thiên niên kiện ức chế hai chủng vi khuẩn S. 

pyogenes và S. pneumoniae với MIC = 400 µg.mL-1 

và ức chế nấm C. albicans với MIC = 200 µg.mL-1. 

Kháng sinh đối chứng dương Ampicillin ức chế 
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hai chủng vi khuẩn với MIC = 2 µg.mL-1 và 

Miconazole ức chế nấm với MIC = 4 µg.mL-1. 

Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu của tinh dầu Thiên 

niên kiện đối với hai chủng vi khuẩn là 400 và 800 

µg.mL-1, tương ứng với tỷ lệ MBC/MIC = 1-2 và 

nồng độ diệt nấm tối thiểu của tinh dầu đối với 

nấm là 400 µg.mL-1, tương ứng với tỷ lệ MFC/MIC 

= 2. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ MBC/MIC và 

MFC/MIC ˂ 4 được xem là có tác dụng diệt khuẩn 

và diệt nấm, trong khi đó tỷ lệ MBC/MIC và 

MFC/MIC ≥ 4 được xem là chỉ có tác dụng ức chế 

[24]. Với tỷ lệ MBC/MIC và MFC/MIC < 4, tinh 

dầu Thiên niên kiện trong nghiên cứu này được 

đánh giá là có tác dụng diệt khuẩn và diệt nấm.

Bảng 2. Đường kính vòng kháng khuẩn và kháng nấm của tinh dầu Thiên niên kiện (mm) 

Tác nhân thử nghiệm S. pyogenes S. pneumoniae C. albicans 

Tinh dầu  20 ± 1 19 ± 2 22 ± 2 

Ampicillin 37 ± 2 36 ± 1 - 

Miconazole - - 39 ± 2 

Bảng 3. Nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn/diệt nấm tối thiểu (µg.mL-1) của tinh dầu Thiên niên kiện 

MIC/MBC/MFC 
Nồng độ ức chế tối thiểu (µg.mL-1) 

S. pyogenes S. pneumoniae C. albicans 

MIC- tinh dầu 400 400 200 

MBC - tinh dầu 400 800 - 

MFC - tinh dầu - - 400 

MIC - Ampicillin 2 2 - 

MIC - Miconazole - - 4 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Hình 3. Vòng kháng khuẩn và kháng nấm: (A) S. 

pyogenes; (B) S. pneumoniae; (C) C. albicans; AM: 

Ampicillin; MC: Miconazole; EO: tinh dầu Thiên niên 

kiện 

 

                         

  

 
(A) 

 
(B) 

Hình 4. Thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của tinh 

dầu Thiên niên kiện đối với vi khuẩn S. pyogenes và S. 

pneumoniae (A) và nấm C. albicans (B) 

Cho đến nay, có rất ít nghiên cứu về hoạt 

tính kháng khuẩn của tinh dầu Thiên niên kiện 

(Homalomena occulta) và các loài thuộc chi 

Homalomena. Tinh dầu thiên niên kiện được báo 
E

O 
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cáo là có hoạt tính kháng khuẩn đối với Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus với 

IZD = 7-10 mm [25]. Các nghiên cứu khác cho 

thấy, tinh dầu chiết xuất từ thân và rễ của Thiên 

niên kiện Nam bộ (Homalomena cochinchinensis) ức 

chế các vi khuẩn B. cereus, S. aureus, E. coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis và S. 

typhimurium với IZD trong khoảng 12,3 ± 1,5 mm 

đến 22,6 ± 0,6 mm [26]; tinh dầu được chiết xuất 

từ rễ và lá Thiên niên kiện PI-E (Homalomena 

pierreana) cũng thể hiện hoạt tính ức chế vi khuẩn 

S. aureus, E. coli và P. aeruginosa với IZD = 7,6 ± 0,1 

– 15,0 ± 2,5 mm [27]. Trong một nghiên cứu khác, 

tinh dầu chiết xuất từ rễ của loài Thiên niên kiện 

Homalomena aromatica được báo cáo là có hoạt tính 

kháng vi sinh vật tốt đối với Trichophyton rubrum, 

T. mentagrophytes, T. beigelii, Microsporum fulvum, 

M. gypseum và Candida albicans với IZD = 32-40 

mm và MIC = 8 – 16 µg.mL-1 [28] . Tương tự, tinh 

dầu chiết xuất từ loài Thần phục (Homalomena 

vietnamensis) cũng được báo cáo có hoạt tính 

kháng khuẩn và kháng nấm đối với B. subtilis, 

Lactobacillus fermentum, E. coli, P. aeruginosa, S.  

enterica và C. albicans với MIC = 5,65-90,30 mg.mL-

1 [29]. Sự khác nhau về hoạt tính kháng khuẩn 

giữa các loài của chi Homalomena được cho là do 

sự khác nhau về thành phần cũng như hàm lượng 

các hoạt chất trong tinh dầu được chiết xuất. Các 

hoạt chất kháng khuẩn và kháng nấm chính được 

tìm thấy chiếm chủ yếu từ tinh dầu các loài của 

chi Homalomena là linalool và terpinen-4-ol. 

Linalool kháng khuẩn mạnh thông qua việc gây 

tổn thương màng, rối loạn chuyển hóa và hô hấp 

oxy hóa của vi khuẩn [30], trong khi đó terpinen-

4-ol kháng khuẩn thông qua thông qua các cơ chế 

như phá vỡ màng và ức chế enzym chuyển hóa 

của vi khuẩn [31]. 

 

3.3 Bào chế các sản phẩm dầu cù là và nến 

thơm từ tinh dầu Thiên niên kiện 

Dầu cù là Thiên niên kiện - PN 

Dầu cù là chứa tinh dầu Thiên niên kiện kết 

hợp cùng tinh dầu tạo mùi (Bạc hà, Sả chanh, 

Tràm), menthol, camphor và methyl salicylate 

trong nền tá dược bán rắn sáp ong và vaseline 

(Hình 5). Các thành phần trong sản phẩm phối 

hợp theo cơ chế bổ trợ lẫn nhau, giúp tăng cường 

hiệu quả giảm đau – kháng viêm – lưu thông máu 

và kháng khuẩn tự nhiên. Tinh dầu Thiên niên 

kiện (Homalomena occulta) chứa các hợp chất như 

linalool, α-terpineol và sabinene có tác dụng 

kháng khuẩn, kháng nấm và giảm viêm nhẹ [10]. 

Tinh dầu Bạc hà (Mentha arvensis) và menthol kích 

hoạt thụ thể cảm nhận lạnh TRPM8, tạo cảm giác 

mát, giúp giảm đau cơ tại chỗ và làm dịu căng cơ 

[32]. Camphor và methyl salicylate là các hoạt 

chất giảm đau ngoại vi thường dùng trong cao 

xoa bóp, có tác dụng giãn mạch, tăng lưu thông 

máu và tạo hiệu ứng “ấm – lạnh” đặc trưng, giúp 

làm dịu đau cơ và khớp [32,33]. Bên cạnh đó, tinh 

dầu Sả chanh (Cymbopogon citratus) và Tràm 

(Melaleuca cajuputi) mang đặc tính kháng khuẩn, 

kháng viêm và hỗ trợ hô hấp, giúp giảm nghẹt 

mũi, ho nhẹ và cảm cúm [34,35]. Nền tá dược sáp 

ong – vaseline đóng vai trò làm mềm, bảo vệ da 

và giữ ẩm, đồng thời giúp duy trì mùi hương và 

kéo dài thời gian hấp thu hoạt chất [36]. Sự phối 

hợp hài hòa giữa các tinh dầu và tá dược này 

mang lại tác dụng đa hướng: giảm đau – chống 

viêm – thư giãn thần kinh – thông khí huyết, phù 

hợp sử dụng trong chăm sóc sức khỏe cơ – xương 

– khớp và giảm triệu chứng cảm cúm thông 

thường. Sản phẩm có mùi hương đặc trưng, tự 

nhiên, dễ chịu, thấm nhanh qua da, mang lại hiệu 

quả hỗ trợ giảm đau nhức cơ, đau khớp, say tàu 

xe, cảm cúm, nghẹt mũi, đồng thời tạo cảm giác 

thư giãn và lưu thông khí huyết. 

Kết quả thử nghiệm khả năng kháng 

khuẩn, kháng nấm in vitro của tinh dầu Thiên 
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niên kiện – là thành phần trong sản phẩm dầu cù 

là Thiên niên kiện – PN cho thấy sản phẩm có khả 

năng ức chế sự phát triển của nấm Candida 

albicans, gợi mở tiềm năng ứng dụng sản phẩm 

không chỉ trong hỗ trợ giảm triệu chứng cảm 

mạo, xoa bóp trị liệu mà còn trong chăm sóc da và 

dự phòng một số bệnh nấm ngoài da. Sản phẩm 

an toàn, không chứa phụ gia độc hại, có thể sử 

dụng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, được đánh giá 

tốt về cảm quan, độ ổn định hương thơm và hiệu 

quả sau thời gian bảo quản dài. Sản phẩm Dầu cù 

là Thiên niên kiện – PN: đã được kiểm nghiệm các 

chỉ tiêu cảm quan, pH, hàm lượng kim loại nặng, 

vi sinh vật và khả năng kích ứng da. Kết quả cho 

thấy sản phẩm đạt các yêu cầu về độ an toàn, đáp 

ứng tiêu chuẩn sử dụng cho người tiêu dùng. Với 

thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và thân thiện, Dầu cù 

là Thiên niên kiện - PN không chỉ mang ý nghĩa 

khoa học công nghệ mà còn có tiềm năng phát 

triển thương mại, góp phần khai thác giá trị dược 

liệu bản địa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

 

 

Hình 5. Hình ảnh sản phẩm dầu cù là bào chế từ tinh 

dầu Thiên niên kiện 

Nến thơm Thiên niên kiện – PN 

Nến thơm Thiên niên kiện – PN là sản 

phẩm nghiên cứu và phát triển từ tinh dầu Thiên 

niên kiện (Homalomena occulta) phối hợp cùng tinh 

dầu sả chanh (Cymbopogon citratus) và bạc hà 

(Mentha arvensis) trong nền tá dược sáp đậu nành 

và parafin thân thiện với môi trường. Ngoài các 

tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của tinh dầu 

Thiên niên kiện, Tinh dầu Sả chanh chứa citral, 

geraniol, limonene, được chứng minh có tác dụng 

khử mùi, xua muỗi, kháng vi sinh vật và chống 

oxy hóa mạnh [35]. Trong khi đó, Bạc hà với hoạt 

chất chính menthol và menthone giúp làm mát, 

sảng khoái và thông thoáng đường hô hấp, đồng 

thời có tác dụng giảm căng thẳng thần kinh, mang 

lại cảm giác tỉnh táo và phục hồi tinh thần [32]. 

Nền sáp đậu nành – parafin được lựa chọn 

nhờ đặc tính cháy ổn định, không sinh khói độc, 

thân thiện môi trường, đồng thời giúp khuếch tán 

tinh dầu đều trong không gian, duy trì tác dụng 

thư giãn – kháng khuẩn – cân bằng cảm xúc một 

cách an toàn và bền vững. 

Kết quả thử nghiệm nghiệm khả năng 

kháng khuẩn, kháng nấm in vitro của tinh dầu 

Thiên niên kiện – là thành phần trong sản phẩm 

Nến thơm Thiên niên kiện – PN cho thấy sản 

phẩm có khả năng kháng khuẩn, góp phần làm 

sạch không khí, đồng thời mang lại hương thơm 

tự nhiên, dễ chịu, giúp thư giãn tinh thần và nâng 

cao chất lượng không gian sống. Sản phẩm Nến 

thơm Thiên niên kiện – PN đã được kiểm nghiệm 

các chỉ tiêu cảm quan. Kết quả cho thấy sản phẩm 

có đặc tính cảm quan ổn định, hương thơm dễ 

chịu, màu sắc đồng nhất và đạt yêu cầu về chất 

lượng cảm quan. 

Khảo sát độ ổn định trong 12 tháng bảo 

quản ở điều kiện thường bằng phương pháp đánh 

giá cảm quan về hình thái, màu sắc, mùi cho thấy 

sản phẩm giữ nguyên hình thái, không biến màu, 

duy trì cường độ hương thơm ổn định và đảm 

bảo tính an toàn khi sử dụng. Với thiết kế tối giản 

nhưng tinh tế, Nến thơm Thiên niên kiện – PN 

phù hợp cho nhiều không gian như gia đình, văn 

phòng hoặc có thể dùng làm quà tặng. Thành 

phần hoàn toàn từ nguồn gốc thiên nhiên, không 

chứa phụ gia độc hại, kết hợp cùng công nghệ bào 

chế thân thiện với môi trường, đã khẳng định ưu 

thế nổi bật của sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm 
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không chỉ đáp ứng nhu cầu tạo hương thơm mà 

còn thể hiện tiềm năng ứng dụng trong chăm sóc 

sức khỏe tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng 

đời sống và mở ra cơ hội phát triển thương mại 

bền vững. 

 

Hình 6. Hình ảnh sản phẩm nến thơm bào chế từ tinh 

dầu Thiên niên kiện 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu 

Thiên niên kiện (Homalomena occulta) chứa 40 hợp 

chất, trong đó linalool, terpinen-4-ol, 3-carene và 

α-terpineol là các thành phần chính, đóng vai trò 

quan trọng trong hoạt tính sinh học. Tinh dầu thể 

hiện khả năng ức chế đáng kể đối với vi khuẩn 

gây bệnh đường hô hấp S. pyogenes và S. 

pneumoniae cũng như nấm gây bệnh C. albicans, 

với giá trị MIC và MBC/MFC trong khoảng 400–

800 µg.mL-1. Đồng thời, việc bào chế thử nghiệm 

các sản phẩm ứng dụng như dầu cù là và nến 

thơm đã chứng minh tiềm năng phát triển các sản 

phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên. 

Nhìn chung, nghiên cứu khẳng định tinh dầu 

Thiên niên kiện không chỉ có giá trị dược liệu mà 

còn mở ra triển vọng ứng dụng trong lĩnh vực sản 

phẩm hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe, góp 

phần định hướng khai thác bền vững nguồn tài 

nguyên dược liệu trong nước. 
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